
Mẫu biểu số 13 

(Áp dụng cho các bộ, cơ quan trung ương là chủ chương trình mục tiêu quốc gia) 

TÊN CƠ QUAN THỰC HIỆN BIỂU SỐ 13 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA...(*) 6 THÁNG 
NĂM N (hoặc NĂM N) 

S
T
T 

CÁC ĐƠN VỊ 

MỤC TIÊU 1... 

(đơn vị tính:...) 

MỤC TIÊU 2... 

(đơn vị tính:...) 
... 

(**) 
Ghi 
chú 

Chỉ tiêu kế 
hoạch năm N 

Thực hiện 6 
tháng năm N 
(hoặc năm N) 

Chỉ tiêu kế 
hoạch năm 

N 

Thực hiện 6 
tháng năm N 
(hoặc năm N) 

A MỤC TIÊU CỦA QUỐC GIA       

B 
MỤC TIÊU GIAO CÁC CƠ QUAN 
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

      

I BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG       

1 Tên Bộ, cơ quan Trung ương       

2 …       



        

II 
TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC 
THUỘC TRUNG ƯƠNG 

      

1 Tên tỉnh/thành phố       

2 …       

        

Ghi chú: 

- (*): tên cụ thể của Chương trình mục tiêu quốc gia 

- (**): phân chia tương tự như mục tiêu 1, mục tiêu 2 

- năm N: năm thực hiện kế hoạch 


